
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỂ THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế thành phố Lai Châu

2. Địa chỉ: Nậm Loỏng 3, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

3. Thời gian làm việc hằng ngày: 24/24h

4. Danh sách người thực hiện:

STT Họ và tên
Số giấy phép hành

nghề/Số chứng chỉ hành
nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh

Vị trí chuyên môn

1 Vũ Văn Phi 000999/LCH-CCHN

Khám chữa bệnh chuyên
khoa ngoại; răng thực hành,
siêu âm chẩn đoán sản phụ
khoa; điện tim,  chọc hút tế

bào bằng kim nhỏ và đọc kết
quả.

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30, chiều từ

13h00 - 17h00; Các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;

Ngoài thời gian trực
và làm ngoài giờ

theo sự phân công
của lãnh đạo đơn vị

BSCKI  Ngoại. Chịu trách nhiệm
chuyên môn kỹ thuật của TTYT

Thành phố. Thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong phạm vi hành

nghề và thực hiện các dịch vụ kỹ
thuật  trong phạm vi hoạt động

chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT.
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2 Nguyễn Hoài An 0001344/LCH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa và chuyên khoa Tai Mũi
Họng.Thực hiện phạm vi
hoạt động chuyên môn theo
danh mục được Bộ trưởng Bộ
Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30, chiều từ

13h00 - 17h00; Các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;

Ngoài thời gian trực
và làm ngoài giờ

theo sự phân công
của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ CKI Ngoại khoa, định
hướng chuyên khoa Tai Mũi Họng.
Phó Giám đốc TTYTTP. Thực hiện
khám bệnh, chữa bệnh trong phạm
vi hành nghề và thực hiện các dịch
vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt
động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT.

3 Vàng Thị Phương Lan 0001349/LCH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa, chuyên khoa Y học gia
đình

Bác sỹ CKI Y học gia đình. Thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hành nghề và thực hiện
các dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp
thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.

4 Phan Thị Hồng 001656/LCH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa. Thực hiện phạm vi
hoạt động chuyên môn theo
danh mục được Bộ trưởng Bộ
Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế
tỉnh phê duyệt

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi
hành nghề và thực hiện các dịch vụ
kỹ thuật  trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT.

5 Nguyễn Thị Thu Lan 0001125/LCH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa, chuyên khoa Y học gia
đình, Điện tâm đồ cơ bản.

Bác sỹ CKI Y học gia đình.
Trưởng khoa khám bệnh. Thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hành nghề và thực hiện
các dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp
thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.
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6 Giang Thị Loan 001145/LCH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa, chuyên khoa Y học gia
đình

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30, chiều từ

13h00 - 17h00; Các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;

Ngoài thời gian trực
và làm ngoài giờ

theo sự phân công
của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ CKI Y học gia đình. Thực
hiện khám bệnh, chữa bệnh trong
phạm vi hành nghề và thực hiện
các dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp
thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.

7 Chẻo Thúy Lan 0001757/LCH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa và chuyên khoa Nhi.
Thực hiện các kỹ thuật
chuyên môn quy định tại
khoản 1 và khoản 2, Điều 4,
thông tư 35/2019/TT-BYT
ngày 30/12/2019 của BYT
quy định phạm vi hoạt động
chuyên môn đối với người
hành nghề KBCB.

Bác sỹ CKI Nhi. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi
hành nghề và thực hiện các dịch vụ
kỹ thuật  trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT.

8 Hoàng Thị Anh 002272/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa. Định hướng PHCN

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong phạm vi
hành nghề và thực hiện các dịch vụ
kỹ thuật  trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT.

9 Hoàng Thị Hòa 0001184/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
của BYT, BNV quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp hộ sinh.

Điều dưỡng hộ sinh, phụ giúp bác
sỹ. Thực hiện theo phạm vi chuyên
môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp
thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.
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10 Vũ Xuân Kiểm 0001119/LCH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo danh
mục được Bộ trưởng Bộ Y tế
hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh
phê duyệt. Đo mật độ loãng
xương, Điện tâm đồ cơ bản.

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30, chiều từ

13h00 - 17h00; Các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;

Ngoài thời gian trực
và làm ngoài giờ

theo sự phân công
của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ đa khoa, định hướng Nha
khoa. Thực hiện KCB theo phạm vi
chuyên môn trong CCHN và thực
hiện các dịch vụ kỹ thuật  trong
phạm vi hoạt động chuyên môn
được cấp thẩm quyền phê duyệt
cho TTYT.

11 Hứa Thị Mỳ 001709/LCH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo danh
mục được Bộ trưởng Bộ Y tế
hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh
phê duyệt.

 Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB
theo phạm vi chuyên môn trong
CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ
thuật  trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT.

12 Nguyễn Thị Thiện  001034/LCH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo danh
mục được Bộ trưởng Bộ Y tế
hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh
phê duyệt. Điện tâm đồ cơ
bản, Siêu âm tổng quát

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB
theo phạm vi chuyên môn trong
CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ
thuật  trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT.

13 Phạm Thị Tân 000630/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.

Bác sỹ CKI Hồi sức cấp cứu. Thực
hiện KCB theo phạm vi chuyên
môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp
thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.
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14 Mào Yến Giang 000200/LCH-GPHN Chuyên khoa Sản phụ khoa,
Siêu âm tổng quát

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30, chiều từ

13h00 - 17h00; Các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;

Ngoài thời gian trực
và làm ngoài giờ

theo sự phân công
của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ đa khoa, định hướng siêu
âm tổng quát. Thực hiện KCB
Thực hiện theo phạm vi chuyên
môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp
thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.

15 Đoàn Văn Bào  0002095/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa, Siêu âm tổng quát.

Bác sỹ CKI Nội khoa.  Thực hiện
KCB theo phạm vi chuyên môn
trong CCHN và thực hiện các dịch
vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt
động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT.

16 Chẻo Lao Tả 002287/LCH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa. Đọc điện tâm đồ cơ
bản

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB
Thực hiện theo phạm vi chuyên
môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp
thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.

17 Đỗ Ngọc Ánh 002281/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB
Thực hiện theo phạm vi chuyên
môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp
thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.
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18 Quàng Văn Hồng 002280/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng
YHCT. Điện tâm đồ cơ bản

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30, chiều từ

13h00 - 17h00; Các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;

Ngoài thời gian trực
và làm ngoài giờ

theo sự phân công
của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ Y học cổ truyền. Thực hiện
KCB theo phạm vi chuyên môn
trong CCHN và thực hiện các dịch
vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt
động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT.

19 Hoàng Thị Minh Hợp 0001130/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
của BYT, BNV quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp hộ sinh.

Điều dưỡng hộ sinh, phụ giúp bác
sỹ. Thực hiện theo phạm vi chuyên
môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp
thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.

20 Ngô Thị Vân 0002144/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015
của BYT, BNV quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực
hiện theo phạm vi chuyên môn
trong CCHN và thực hiện các dịch
vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt
động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT.

21 Đỗ Thị Thanh Hoa 0002081/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
của BYT, BNV quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp hộ sinh.

Điều dưỡng hộ sinh, phụ giúp bác
sỹ. Thực hiện theo phạm vi chuyên
môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp
thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.
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22 Nguyễn Thị Lựu 0002119/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-
BYT-BNV ngày 07/10/2015
của BYT, BNV quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30, chiều từ

13h00 - 17h00; Các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;

Ngoài thời gian trực
và làm ngoài giờ

theo sự phân công
của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực
hiện theo phạm vi chuyên môn
trong CCHN và thực hiện các dịch
vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt
động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT.

23 Hoàng Phương Thảo 0002050/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015
của BYT, BNV quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực
hiện theo phạm vi chuyên môn
trong CCHN và thực hiện các dịch
vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt
động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT.

24 Lê Thị Huyền Trang 000030/LCH-GPHN Y khoa. Điện tâm đồ cơ bản

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB
Thực hiện theo phạm vi chuyên
môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp
thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.

25 Nguyễn Văn Lợi 000064/LCH-GPHN Y khoa. Mài lắp kính, Tật
khúc xạ, Điện tâm đồ cơ bản

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB
theo phạm vi chuyên môn trong
CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ
thuật  trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT.
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26 Đỗ Thị Lan Hương 000031/LCH-GPHN Y khoa

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30, chiều từ

13h00 - 17h00; Các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;

Ngoài thời gian trực
và làm ngoài giờ

theo sự phân công
của lãnh đạo đơn vị

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB
theo phạm vi chuyên môn trong
CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ
thuật  trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT.

27 Phạm Thị Đào 000041/LCH-GPHN Y khoa

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB
theo phạm vi chuyên môn trong
CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ
thuật  trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT.

28 Phạm Thị Hà 000029/LCH-GPHN Y khoa

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB
theo phạm vi chuyên môn trong
CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ
thuật  trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT.

29 Đỗ Sơn Lâm 0001061/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015
của BYT, BNV quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.
Định hướng Chụp X quang.

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực
hiện theo phạm vi chuyên môn
trong CCHN và thực hiện các dịch
vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt
động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT.

Page 8

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



30 Vương Thị Khánh 0002541/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015
của BYT, BNV quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30, chiều từ

13h00 - 17h00; Các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;

Ngoài thời gian trực
và làm ngoài giờ

theo sự phân công
của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng, phụ giúp  bác sỹ.
Thực hiện theo phạm vi chuyên
môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp
thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.

31 Đao Thị Phiềng 000149/LCH-GPHN Y khoa

Bác sỹ đa khoa.Thực hiện KCB
theo phạm vi chuyên môn trong
CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ
thuật  trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT.

32 Mai Thị Huyền 000246/LCH-GPHN Điều dưỡng

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực
hiện theo phạm vi chuyên môn
trong CCHN và thực hiện các dịch
vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt
động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT.

33 Tạ Thị Tươi 000776/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015
của BYT, BNV quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực
hiện theo phạm vi chuyên môn
trong CCHN và thực hiện các dịch
vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt
động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT.
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34 Nguyễn Thị Hòa 0001017/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015
của BYT, BNV quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30, chiều từ

13h00 - 17h00; Các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;

Ngoài thời gian trực
và làm ngoài giờ

theo sự phân công
của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực
hiện KCB theo phạm vi chuyên
môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp
thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.

35 Nguyễn Thị Vũ
Hạnh

001075/LC
H-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.Thực hiện phạm vi hoạt
động chuyên môn theo danh
mục được Bộ trưởng Bộ Y tế
hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh
phê duyệt.

Bác sỹ đa khoa.Thực hiện KCB
theo phạm vi chuyên môn trong
CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ
thuật  trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT.

36 Nguyễn Thị Nga 0002062/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định
tại Thông tư số
26/2015/TTLT BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực
hiện theo phạm vi chuyên môn
trong CCHN và thực hiện các dịch
vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt
động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT.

37 Hoàng Thị Nga 001698/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định
tại Thông tư số
26/2015/TTLT BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực
hiện theo phạm vi chuyên môn
trong CCHN và thực hiện các dịch
vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt
động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT.
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38 Nguyễn Thị Lan Oanh 0001144/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định
tại Thông tư số
26/2015/TTLT BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng. Đo
mật độ loãng xương.

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30, chiều từ

13h00 - 17h00; Các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;

Ngoài thời gian trực
và làm ngoài giờ

theo sự phân công
của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng, phụ giúp y, bác sỹ.
Thực hiện theo phạm vi chuyên
môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp
thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.

39 Ngô Thị Hoa 0001139/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định
tại Thông tư số
26/2015/TTLT BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp hộ sinh.

Điều dưỡng NHS, phụ giúp y, bác
sỹ. . Thực hiện theo phạm vi
chuyên môn trong CCHN và thực
hiện các dịch vụ kỹ thuật  trong
phạm vi hoạt động chuyên môn
được cấp thẩm quyền phê duyệt
cho TTYT.

40 Lù A Tưởng 002284/LCH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.

Bác sỹ đa khoa. Thực hiện KCB
theo phạm vi chuyên môn trong
CCHN và thực hiện các dịch vụ kỹ
thuật  trong phạm vi hoạt động
chuyên môn được cấp thẩm quyền
phê duyệt cho TTYT.

41 Dương Thị Kiều Trang 0001060/LCH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại
Quyết định sô 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều
dưỡng.

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực
hiện theo phạm vi chuyên môn
trong CCHN và thực hiện các dịch
vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt
động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT.
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42 Nguyễn Thị Thu Hà 0001645/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định
tại Thông tư số
26/2015/TTLT BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30, chiều từ

13h00 - 17h00; Các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;

Ngoài thời gian trực
và làm ngoài giờ

theo sự phân công
của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng, phụ giúp  bác sỹ.
Thực hiện theo phạm vi chuyên
môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp
thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.

43 Giàng Thị Nhịp 000055/LCH-GPHN Xét nghiệm y học

Kỹ thuật Y. Thực hiện theo phạm
vi chuyên môn trong CCHN và
thực hiện các dịch vụ kỹ thuật

trong phạm vi hoạt động chuyên
môn được cấp thẩm quyền phê

duyệt cho TTYT.

44 Lương Thị Vịnh 0001143/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động
chuyên môn theo Quy định
tại Thông tư số
26/2015/TTLT BYT-BNV
ngày 7/10/2015 quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp hộ sinh.

Cử nhân NHS, phụ giúp bác sỹ.
Thực hiện theo phạm vi chuyên

môn trong CCHN và thực hiện các
dịch vụ kỹ thuật  trong phạm vi
hoạt động chuyên môn được cấp

thẩm quyền phê duyệt cho TTYT.

45 Bùi Thị Phượng 000450/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015
của BYT, BNV quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực
hiện theo phạm vi chuyên môn

trong CCHN và thực hiện các dịch
vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt

động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT.
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46 Lù Thị Lan 0001404/LCH-CCHN

Thực hiện phạm vị hoạt động
chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số
26/2015/TTLT_BYTTTLT-
BYT-BNV ngày 7/10/2015
của BYT, BNV quy định mã
số, tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp điều dưỡng.

Giờ hành chính:
Sáng từ 7h30 -
11h30, chiều từ
13h00 - 17h00; Các
ngày trong tuần từ
thứ 2 đến thứ 6;
Ngoài thời gian trực
và làm ngoài giờ
theo sự phân công
của lãnh đạo đơn vị

Điều dưỡng, phụ giúp bác sỹ. Thực
hiện theo phạm vi chuyên môn

trong CCHN và thực hiện các dịch
vụ kỹ thuật  trong phạm vi hoạt

động chuyên môn được cấp thẩm
quyền phê duyệt cho TTYT.

5. Bản kê khai danh mục thiết bị y tế
ST
T Tên thiết bị Ký hiệu thiết bị

(Model) Số lượng Nước sản xuất Tình trạng

1 Máy thở xâm nhập và
không xâm nhập VFS-410 2 Việt Nam Mới

2 Máy thở xâm nhập và
không xâm nhập Shangrila 510s 1 Trung Quốc Mới

3 Máy thở Vsmart VFS-510 10 Việt Nam Mới

4 Máy phân tích nước tiểu
(Urine Analyzer BW-200) BW-200 1 Trung Quốc Mới

5 Kính hiển vi 2 mắt CX 23 LEDRFS1 3 Trung Quốc Mới

6 Kính hiển vi 2 mắt YS 100 1 Nhật Mới

7 Máy phân tích huyết học BC-3600 1 Trung Quốc Mới

8 Máy đo nồng độ oxy
Yuwell YX102 10 Trung Quốc Mới

9 Máy đo SPO2 15 Trung Quốc Mới
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10 Máy sinh hóa tự động XL-640 1 Ấn độ Mới

11 Máy siêu âm đen trắng UF-450AX.1 5 Nhật Mới

12 Máy siêu âm màu 4D Acuson Juniper 1 Hàn Quốc Mới

13 Máy điện tim BCM-300 5 Hàn Quốc Mới

14 Bộ dụng cụ tiểu phẫu BDCTP.01 6 Pakistan Mới

15 Đèn Clar KHDC.02628.0 4 TQ Mới

16 Đèn hồng ngoại ĐHN.01 2 Việt Nam Mới

17 Máy châm cứu 1592-ET-TK21 2 Việt Nam Mới

18 Bộ khám ngũ quan 9 Pakistan Mới

19 Ghế răng đơn giản GRĐG.02 6 Trung Quốc Mới

20 Bộ kìm nhổ răng người
lớn, 17 chi tiết BKR17.03 10 Pakistan Mới

21 Bộ kìm nhổ răng trẻ em, 7
chi tiết BKRTE7.02 9 Pakistan Mới

22 Bảng thử thị lực 8 Việt Nam Mới

23 Chai oxy nén và đồng hồ
(40L) 33 Trung Quốc Mới

24 Búa thử phản xạ CK-501 1 Đài loan Mới

25 Bóp bóng người lớn BBNL.01 1 Pakistan Mới

26 Bóp bóng trẻ em BBNTE.01 1 Pakistan Mới

27 Bộ dụng cụ tiểu phẫu KCC.01 10 Pakistan Mới

ST
T Tên thiết bị Ký hiệu thiết bị

(Model) Số lượng Nước sản xuất Tình trạng
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28 Bộ đỡ đẻ 10 Pakistan Mới

29 Bộ đặt dụng cụ tử cung 12 Pakistan Mới

30 Bộ Tháo vòng 9 Pakistan Mới

31 Bộ cắt khâu tầng sinh môn 8 Pakistan Mới

32 Van âm đạo các cỡ MVN.01 8 Pakistan Mới

33 Thước đo tử cung KGBG20.01 6 Pakistan Mới

34 Thước đo khung chậu KGBG20.02 11 Pakistan Mới

35 Kẹp lấy vòng KCMT.01 12 Pakistan Mới

36 Kẹp cổ tử cung 2 răng,
280mm, thép không gỉ TDTC02.2 5 Pakistan Mới

37 Ống nghe tim thai TDKC01.1 5 Pakistan Mới

38 Bộ dụng cụ khám sản, phụ
khoa KLV01.2 8 Pakistan Mới

39  Các bộ nẹp chân tay ONTT.01 2 Việt Nam Mới

40
Bộ nội soi tai mũi họng có
camera ASCOPE 1 Malaysia Mới

41 Máy theo dõi sản khoa BT-200C 2 Hàn Quốc Mới

42 Máy nghe tim thai BT-2 7 Trung Quốc Mới

43
Ghế nha khoa (kèm phụ
kiện đồng bộ) HY-698B 1 Trung Quốc Mới

44 Máy đo đường huyết GoodLife  001 9 Đài Loan- Trung Quốc Mới

ST
T Tên thiết bị Ký hiệu thiết bị

(Model) Số lượng Nước sản xuất Tình trạng
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45
Bộ bóng bóp cấp cứu bằng
Silicon sử dụng nhiều lần (
người lớn)

ENT-1022 6 Đài Loan- Trung Quốc Mới

46
Bộ bóng bóp cấp cứu bằng
Silicon sử dụng nhiều lần (
trẻ em)

ENT-1024 6 Đài Loan- Trung Quốc Mới

47
Bộ bóng bóp cấp cứu bằng
Silicon sử dụng nhiều lần (
trẻ sơ sinh)

ENT-1015 3 Đài Loan- Trung Quốc Mới

48 Bàn tiểu phẫu IBM-BTP-01 6 Việt Nam Mới

49 Máy kính hiển vi BB.4267 1 Hà Lan Mới

50 Bộ dụng cụ thông lệ đạo LEDAO-RUMEX 1 Hoa Kỳ Mới

51 Đèn soi bóng đồng tử Professional Steak
Retinoscope 1 Anh Mới

52 Hộp thử kính TL-l15 1 Trung Quốc Mới

53 Gọng kính thử thị lực K-0391 3 Nhật Bản Mới

54 Máy siêu âm trị liệu EMS460 1 Anh Quốc Mới

55
Máy nén ép trị liệu (Máy
nén ép có màn hình LCD
và điều khiển từ xa)

UAM-9100 2 Hàn Quốc Mới

56
Bộ nẹp cổ (Nẹp cổ cứng
ORBE) 20 4 Việt Nam Mới

57 Bơm truyền dịch IP-7700 1 Hàn Quốc Mới

ST
T Tên thiết bị Ký hiệu thiết bị

(Model) Số lượng Nước sản xuất Tình trạng
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58 Máy xét nghiệm miễn dịch A1cGo 1 Trung Quốc Mới

59 Máy Xquang Amo deo R-DR
motorised 1 Đức Mới

60 Monitor theo dõi sản khoa FM8000 1 Hàn Quốc Mới

61
Thiết bị đo nồng độ cồn
trong máu hoặc hơi thở 1 Việt Nam Mới

62 Bộ khám da (kính lúp) 1 Việt Nam Mới

63 Máy đo thính lực 1 Italya Mới

64 Máy đo cơ lực 1 Trung Quốc Mới

65
Monitor theo dõi bệnh
nhân BSM-3562 2 Nhật Bản Mới

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Vũ Văn Phi

ST
T Tên thiết bị Ký hiệu thiết bị

(Model) Số lượng Nước sản xuất Tình trạng
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